
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 31

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Hùng Cường 15/09/1978 Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

2 Hồ Thanh Nam 10/01/1985
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lý Thị Phương Thi 27/05/1979 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

2 Đinh Văn Hậu 25/11/1982 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

3 Trương Nguyễn Thuý Kiều 20/10/1979 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

4 Phan Thị Thanh Hải 26/06/1975 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

5 Trương Thị Kim Thuỳ 06/04/1985 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

6 Lương Đình Hùng 20/05/1976 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

7 Võ Thị Kim Mến 18/05/1985 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Thu 19/05/1986 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

9 Tô Ngọc Long 21/08/1981 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

10 Nguyễn Văn Nay 20/05/1988 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Hảo 10/02/1988 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Mai 16/10/1981 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

13 Võ Thị Minh Hạnh 03/01/1983 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

14 Nguyễn Thị Hoàng Chung 26/08/1978 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

15 Nguyễn Công Phận 02/06/1979 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

16 Tô Văn Khiết 07/12/1981 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

17 Huỳnh Thái Hòa 16/05/1978 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

18 Nguyễn Văn Dân 26/05/1984 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

19 Nguyễn Tấn Phong 03/09/1978 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

20 Nguyễn Thị  Mỹ Nguyên 30/03/1976 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

21 Nguyễn Thị Kim Loan 08/06/1986 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

22 Đặng Thị Phương Thanh 05/03/1985 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

23 Nguyễn Thị Hoàn 30/10/1988 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

24 Bùi Vũ Khoa 02/06/1979 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

25 Trương Thị Hồng 15/08/1984 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

26 Cao Thị Hồng Vân 17/11/1976 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

27 Trần Văn Nên 12/06/1978 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

28 Nguyễn Quang Khải 08/04/1977 Giáo viên Trường THPT số 2 Phù Mỹ Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Yên 02/02/1985
Nhân viên 

Văn thư
Trường THPT số 2 Phù Mỹ Văn thư Văn thư viên Trúng tuyển

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GDĐT
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